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TÓM TẮT 

Sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn SRP (Sustainable rice platform) là hướng cần thiết nhằm duy trì ổn 

định sản xuất lâu dài và giải quyết các thách thức trong canh tác lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Vì 

thế, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng áp dụng tiêu chuẩn SRP vào thực tế sản xuất tại 

ĐBSCL. Thông tin được thu thập thông qua phỏng vấn 200 nông dân đã từng áp dụng tiêu chuẩn SRP tại An Giang 

và Đồng Tháp bằng bảng câu hỏi bán cấu trúc. Khả năng áp dụng được đánh giá dựa trên hướng dẫn của tiêu 

chuẩn SRP phiên bản 2.1. Kết quả cho thấy, điểm số nông dân đạt được là 84,7 điểm. Tuy nhiên, tỷ lệ nông dân đạt 

mức sản xuất bền vững còn khá thấp, chỉ chiếm 7%. Trong số 41 yêu cầu của tiêu chuẩn, có 16 yêu cầu chưa đạt 

mức bền vững. Nhằm cải thiện mức độ tuân thủ sản xuất bền vững một số giải pháp đã được đề xuất như tăng 

cường sự hiểu biết của nông dân về sản xuất lúa bền vững, hướng dẫn việc lưu trữ thông tin, khuyến khích giảm 

dần diện tích canh tác lúa 3 vụ, nâng cao khả năng quản lý dịch hại, phát triển hệ thống thu gom rơm rạ, truyền 

thông về tác hại của thuốc bảo vệ thực vật và đơn giản hóa một số yêu cầu của tiêu chuẩn SRP. 

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, khả năng, sản xuất bền vững, tiêu chuẩn SRP.  

Assessment of Sustainability in Rice Production of Farm Housholds in the Mekong Delta 

ABSTRACT 

The adoption of the Sustainable Rice Platform (SRP) standard is crucial for maintaining long-term stability and 

addressing challenges in rice farming in the Mekong Delta. To assess the feasibility of SRP standard adoption, a 

study was conducted on over 200 farm households who had previously adopted the SRP standard in An Giang and 

Dong Thap provinces using a semi-structured questionnaire. The level of compliance and application was analyzed 

based on SRP standard version 2.1 guidelines. The results showed that farmers achieved an average score of 84.7. 

However, the percentage of farmers achieving sustainable rice cultivation levels remains relatively low, at only 7%. 

Among the 41 SRP requirements, 16 have not yet met the sustainability level. To improve compliance levels, several 

solutions have been proposed, such as enhancing farmers' understanding of the SRP standard, providing guidance 

on farming information records, encouraging the gradual reduction of triple-cropping rice areas, improving farmers’ 

capabilities in pest management, developing straw collection systems, raising awareness about the harmful effects of 

pesticides, and simplifying some requirements of the SRP standards. 

Keywords: Mekong Delta, Applicabicity, Sustainable production, SRP standard. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lúa gäo không chî có vai trò quan trọng đối 

vĆi an ninh lþĄng thăc mà còn là một trong các 

nguồn thu ngoäi tệ chính cûa Việt Nam. Trong 

đò, Đồng bìng sông Cāu Long (ĐBSCL) là văa 

lúa lĆn nhçt câ nþĆc cung cçp trên 50% sân 

lþĉng lúa và trên 90% lþĉng gäo xuçt khèu 

(Dao The Anh & cs., 2020). Tuy nhiên, sân xuçt 

lúa gäo ć ĐBSCL đang đối mặt vĆi nhiều thách 

thĀc và trć nên kém bền vĂng. Các nghiên cĀu 

gæn đåy cho thçy việc thâm canh tëng vý kết 

hĉp vĆi sā dýng vêt tþ đæu vào không phù hĉp 

đang ânh hþćng xçu đến tài nguyên thiên 
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nhiên, gåy suy thoái đçt đai và ô nhiễm môi 

trþąng nþĆc (Tín Hồng Nguyễn, 2017), gây ânh 

hþćng đến sĀc khóe câ ngþąi sân xuçt và ngþąi 

tiêu dùng (Dao The Anh & cs., 2020). Bên cänh 

đò, sân xuçt lúa gäo còn là một trong nhĂng quy 

trình phát thâi khí nhà kính lĆn, chiếm tĆi 44% 

tổng lþĉng khí thâi trong ngành nông nghiệp 

(OECD, 2015). Vì thế, nếu không có giâi pháp câi 

tiến phù hĉp, sân xuçt lúa gäo có thể gây häi cho 

môi trþąng, trong khi chính nó läi trć thành nän 

nhân cûa hiện tþĉng nóng lên toàn cæu. 

Để thúc đèy sân xuçt lúa gäo bền vĂng cho 

vùng ĐBSCL, nëm 2018, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã triển khai Āng dýng tiêu 

chuèn sân xuçt lúa gäo bền vĂng SRP (gọi tít là 

tiêu chuèn SRP) vĆi kĊ vọng giúp giâi quyết các 

thách thĀc trong canh tác lúa gäo ć khu văc này. 

Tiêu chuèn SRP là bộ công cý hþĆng dén thăc 

hành sân xuçt lúa gäo bền vĂng trên câ ba khía 

cänh kinh tế, xã hội và môi trþąng. Đåy cüng là 

tiêu chuèn đþĉc chĀng minh là thân thiện vĆi 

môi trþąng, giúp giâm lþĉng khí thâi khí nhà 

kính lên đến 50% (SRP, 2021). 

Đến nëm 2022, khu văc ĐBSCL đþĉc ghi 

nhên cò hĄn 13,4 nghìn nông dån đþĉc đào täo 

têp huçn về SRP; trong đò cò khoâng 5,7 

nghìn nông dân áp dýng sau khi đþĉc têp 

huçn (Bộ NN&PTNT, 2022). Đánh giá hiệu 

quâ kinh tế bþĆc đæu cho thçy áp dýng tiêu 

chuèn SRP góp phæn giâm chi phí sân xuçt, 

tëng lĉi nhuên, giâm lþĉng nþĆc tþĆi, giâm 

lþĉng khí thâi nhà kính, câi thiện môi trþąng, 

bâo vệ sĀc khóe ngþąi lao động và cộng đồng 

dån cþ (SRP, 2021). Tuy nhiên, đến nay các 

hiểu biết về khâ nëng áp dýng cûa tiêu chuèn 

SRP vén còn rçt hän chế và có rçt ít công 

trình nghiên cĀu về việc Āng dýng tiêu chuèn 

này ć mĀc độ nông hộ täi ĐBSCL nòi riêng và 

Việt Nam nói chung. 

Theo Graham & cs. (2006), một tiến bộ kč 

thuêt hoặc công nghệ mĆi cæn trâi qua giai đoän 

điều chînh để phù hĉp vĆi bối cânh đða phþĄng 

trþĆc khi đþĉc chçp nhên rộng rãi. Giai đoän 

này bao gồm việc đánh giá să phù hĉp cûa kč 

thuêt đối vĆi bối cânh và hoàn cânh cûa ngþąi 

áp dýng thông qua việc thā nghiệm, tÿ đò đề 

xuçt nhĂng điều chînh hoặc tùy chînh kč thuêt 

sao cho phù hĉp vĆi tình hình cý thể. Mottaleb 

(2018) chî ra rìng việc áp dýng phþĄng pháp 

thăc hành mĆi phý thuộc vào tính tþĄng thích 

cûa chúng vĆi môi trþąng đða phþĄng cûa nông 

dân. Vì vêy, cæn täo ra các biện pháp thăc hành 

dễ áp dýng cho nông dân, phù hĉp vĆi điều kiện 

môi trþąng đða phþĄng và không yêu cæu thêm 

lao động hoặc tëng chi phí lao động (Connor & 

cs., 2021). 

Tiêu chuèn SRP đþĉc xây dăng trên quy 

mô toàn cæu nên có tính toàn diện và bao quát, 

nhþng điều này có thể dén đến nhĂng yêu cæu 

chþa phù hĉp vĆi điều kiện sân xuçt và têp 

quán canh tác cûa nông dån ĐBSCL. Vì thế, 

nghiên cĀu này đþĉc thăc hiện nhìm đánh giá 

khâ nëng áp dýng tiêu chuèn SRP trong thăc tế 

canh tác lúa täi ĐBSCL, tÿ đò đþa ra nhĂng 

khuyến nghð phù hĉp để góp phæn thúc đèy 

chuyển đổi nền sân xuçt lúa gäo bền vĂng cho 

vùng ĐBSCL.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Chọn mẫu 

Nghiên cĀu đþĉc thăc hiện täi hai tînh sân 

xuçt lúa trọng điểm vùng ĐBSCL là An Giang 

và Đồng Tháp. Khu văc nghiên cĀu sau đò đþĉc 

chọn lăa thông qua tham vçn chuyên gia cûa Sć 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cûa hai 

tînh là Thoäi SĄn, Tri Tôn thuộc tînh An Giang 

và Cao Lãnh, Tháp Mþąi thuộc tînh Đồng Tháp.  

Đối tþĉng nghiên cĀu là nông dån đã tÿng 

đþĉc têp huçn và tham gia áp dýng tiêu chuèn 

SRP. Méu đþĉc chọn bìng phþĄng pháp chọn 

méu xác suçt theo cým. Mỗi cým là một hĉp tác 

xã, tổ hĉp tác hoặc nhòm nông dån đã áp dýng 

tiêu chuèn SRP täi khu văc có thăc hiện mô 

hình áp dýng tiêu chuèn SRP. Tổng cộng có 9 

cým täi 9 xã đþĉc đþa vào nghiên cĀu nhìm 

đâm bâo số méu yêu cæu là 200 nông dân. CĈ 

méu đþĉc xác đðnh nhìm đâm bâo tính khách 

quan cûa nghiên cĀu cüng nhþ quy đðnh về cĈ 

méu trong các nghiên cĀu kinh tế xã hội cûa Võ 

Thð Thanh Lộc & HuĊnh HĂu Thọ (2016). 

2.2. Thu thập thông tin 

Thông tin đþĉc thu thêp thông qua phóng 

vçn nông hộ vào nëm 2022. Phóng vçn đþĉc thăc 
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hiện bìng bâng câu hói bán cçu trúc vĆi các nội 

dung liên quan đến điều kiện sân xuçt và các đặc 

điểm kinh tế xã hội cûa nông hộ, các khò khën 

trong áp dýng tiêu chuèn SRP. Việc đánh giá 

điểm số SRP cûa nông dån đþĉc thăc hiện theo 

hþĆng dén cûa Tiêu chuèn sân xuçt lúa gäo bền 

vĂng SRP Phiên bân 2.1 (SRP, 2020).  

2.3. Phân tích 

Số liệu nghiên cĀu đþĉc phân tích sā dýng 

phæn mềm SPSS 22. Thống kê mô tâ vĆi các chî 

tiêu tæn suçt, tČ lệ, số trung bình đþĉc sā dýng 

để mô tâ các thông tin chung về hiện träng canh 

tác lúa, đặc điểm cûa nông dân vùng nghiên cĀu.  

MĀc độ áp dýng tiêu chuèn SRP cûa nông 

dån đþĉc đánh giá dăa trên hþĆng dén cûa tiêu 

chuèn SRP phiên bân 2.1. Điểm số đþĉc chçm 

trên tÿng nông dân. Tổng số điểm đþĉc trình bày 

theo thang điểm 0-100. Điểm này dăa trên tổng 

số điểm mà một nông dån đät đþĉc, chia cho số 

điểm tối đa cò thể đät (132), nhân vĆi 100. 

Điểm chuèn (0-100) = (Tổng số điểm đät 

đþĉc tþĄng Āng vĆi thăc hành cûa nông dân/Số 

điểm lĆn nhçt có thể đät đþĉc) × 100 

Dăa trên điểm số đät đþĉc và mĀc tuân thû 

điểm ngþĈng cæn thiết, nông dân sẽ đþĉc công 

nhên ć các mĀc áp dýng bao gồm chþa đät tiêu 

chuèn SRP, đät hþĆng sân xuçt bền vĂng và 

đät sân xuçt bền vĂng. Trong đò, nông dån đät 

tÿ 33 điểm đến dþĆi 90 điểm và đät điểm 

ngþĈng các yêu cæu kim loäi nặng (yêu cæu 4), 

quân lý dðch häi (yêu cæu phý tÿ 18.1 đến 18.5), 

tồn trĂ lúa (yêu cæu 23), bâo hộ lao động (yêu 

cæu 29), tồn trĂ thuốc bâo vệ thăc vêt và hóa 

chçt (yêu cæu 33), tiêu hûy thuốc bâo vệ thăc 

vêt (yêu cæu 34), lao động trẻ em (yêu cæu 35) 

và công việc nguy hiểm (yêu cæu 36) đþĉc đánh 

giá là đät sân xuçt theo hþĆng bền vĂng. Nông 

dån đät tÿ 90 điểm trć lên và đät điểm ngþĈng 

tçt câ các yêu cæu đþĉc đánh giá là đät sân xuçt 

bền vĂng. Các trþąng hĉp còn läi đþĉc đánh giá 

là chþa đät tiêu chuèn SRP. 

Khâ nëng áp dýng cûa tiêu chuèn SRP 

đþĉc thăc hiện thông qua đánh giá điểm số theo 

chû đề và tÿng yêu cæu cý thể. Các khò khën và 

trć ngäi trong quá trình áp dýng tÿng yêu cæu 

đþĉc phån tích, qua đò đề xuçt nhĂng giâi pháp 

và thay đổi phù hĉp nhìm rút ngín giĂa lý 

thuyết và thăc hành để có thể mć rộng áp dýng. 

Kết quâ nghiên cĀu sẽ giúp thiết lêp cæu nối 

giĂa lý thuyết và thăc hành. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm sản xuất nông hộ vùng 

nghiên cứu 

Khu văc nghiên cĀu là vùng sân xuçt lúa 

trọng điểm, nìm trong vùng phù sa ngọt, có hệ 

thống kênh mþĄng thuên lĉi, cò nþĆc ngọt 

quanh nëm, cò khâ nëng chû động đþĉc nþĆc 

tþĆi, thích hĉp lúa 3 vý. Thąi vý lúa cûa khu 

văc nghiên cĀu ć câ hai tînh An Giang và Đồng 

Tháp là Đông Xuån - Hè Thu - Thu Đông. Quy 

mô canh tác bình quân khoâng 3 ha/hộ.  

Tuổi bình quân cûa nông dân trồng lúa khá 

cao, 53 tuổi và cò trên 26% nông dån đã ngoài 

tuổi lao động (60 tuổi). Kinh nghiệm sân xuçt 

lúa khá phong phú, vĆi hĄn 28 nëm kinh 

nghiệm. Trình độ học vçn cûa chû hộ bình quân 

lĆp 7. Mỗi gia đình cò tÿ 4 đến 5 thành viên, 

bình quân có khoâng 2 lao động/ha sân xuçt lúa 

và cò bình quån 1 ngþąi tham gia các hoät động 

phi nông nghiệp. Có 68% số hộ tham gia HTX 

và 27% có ký kết hĉp đồng tiêu thý lúa vĆi 

doanh nghiệp (Bâng 1). 

3.2. Mức độ tuân thủ tiêu chuẩn SRP 

Kết quâ đánh giá mĀc độ áp dýng tiêu 

chuèn SRP dăa trên 41 yêu cæu theo hþĆng dén 

cûa tiêu chuèn SRP (phiên bân 2.1) cûa 200 

nông dân täi vùng nghiên cĀu cho thçy điểm 

bình quån nông dån đät đþĉc là 84,7 điểm, cao 

nhçt là 96 điểm và thçp nhçt là 70 điểm (Hình 

1A). Số điểm này cao hĄn so vĆi các nghiên cĀu 

trþĆc đåy täi Thái Lan (tÿ 53 điểm đến 81 điểm) 

(Mungkung & cs., 2022) và một số nþĆc Đông 

Phi nhþ Rwanda (69 điểm), Uganda (63 điểm) 

Burundi (61 điểm), Kenya (54 điểm) và 

Madagascar (45 điểm) (Andriatsiorimanana & 

cs., 2023). Điều này cho thçy việc áp dýng tiêu 

chuèn SRP täi ĐBSCL khâ thi và thuên lĉi hĄn 

nhiều nþĆc sân xuçt lúa gäo trên thế giĆi.  
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Bảng 1. Thông tin về đặc điểm kinh tế xã hội của nông hộ 

Đặc điểm ĐVT Trung bình 

Tuổi Năm 53,0 

Ngoài tuổi lao động (> 60) % 26,5 

Kinh nghiệm Năm 28,1 

Trình độ học vấn Lớp 7,1 

Số thành viên Người 4,6 

Số lao động Người/ha 1,9 

Lao động phi nông nghiệp Người 0,9 

Diện tích lúa ha 3,0 

Thành viên HTX % 68,0 

Bao tiêu % 27 

 

  

A B 

Hình 1. (A) Điểm SRP của nông hộ;  

(B) Tỷ lệ nông dân đạt được các mức công bố theo tiêu chuẩn SRP 

 

Hình 2. Mức độ tuân thủ tiêu chuẩn SRP phân theo chủ đề 
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Kết quâ đánh giá cüng cho thçy, không có 

nông dån nào dþĆi 33 điểm, kết quâ này trùng 

khĆp vĆi nghiên cĀu cûa Hoàng Minh Huy & 

Hoàng Vü Quan (2019). Tuy nhiên cò 22,5% 

nông dån chþa đät đþĉc các mĀc công bố cûa 

tiêu chuèn SRP do chþa đät đþĉc điểm ngþĈng 

cûa các yêu cæu bít buộc. Trong số 77,5% nông 

dån đät đþĉc các mĀc công bố theo tiêu chuèn 

SRP, cò 70,5% nông dån đät công bố sân xuçt 

lúa theo hþĆng bền vĂng và 7% nông dån đät 

công bố sân xuçt bền vĂng (Hình 1B). Kết quâ 

này cho thçy, nông dån khi đþĉc têp huçn và 

tham gia thăc hành tiêu chuèn SRP, điểm số 

bình quân khá cao. Tuy nhiên, tČ lệ đät đến 

mĀc sân xuçt bền vĂng thì vén còn rçt thçp, vì 

thế cæn tiếp týc đþĉc thúc đèy câi thiện các điều 

kiện tuân thû.  

Để xác đðnh lïnh văc còn hän chế, mĀc độ 

tuân thû tiêu chuèn SRP đþĉc đánh giá theo 

các nhóm chû đề riêng biệt. Việc đánh giá tuån 

thû lçy mĀc điểm 90 làm cĄ sć so sánh vì đåy là 

mĀc tối thiểu để đät đþĉc sân xuçt bền vĂng. 

Điểm đþĉc tính là tČ lệ giĂa điểm số nông dân 

đät đþĉc trên tổng số điểm tối đa cûa mỗi chû 

đề (hoặc mỗi yêu cæu). Kết quâ tổng hĉp cho 

thçy mĀc độ tuân thû cûa nông dån thay đổi 

theo tÿng chû đề khác nhau (Hình 2). Trong số 

8 chû đề, 3 chû đề “trþĆc khi xuống giống”, “sā 

dýng nþĆc”, và “quyền lao động”, nông dån đät 

tuân thû bền vĂng vĆi số điểm trung bình đät 

đþĉc trên mỗi chû đề læn lþĉt là 95,7 điểm, 94,4 

điểm và 99,8 điểm. Nëm chû đề còn läi là “quân 

lċ đồng ruộng”, “quân lċ dinh dþĈng”, “quân lý 

dðch häi”, “thu hoäch và sau thu hoäch” và “sĀc 

khóe và an toàn”, nông dân chî đät tÿ 70,7 điểm 

đến dþĆi 82,8 điểm, đåy là nhĂng chû đề cæn 

tiếp týc quan tâm câi thiện để tiến tĆi sân xuçt 

bền vĂng. 

Trong chû đề “quân lċ đồng ruộng”, câ ba 

yêu cæu đều cò điểm trung bình chþa đät điểm 

bền vĂng (Bâng 2), nhþng không cò yêu cæu nào 

dþĆi điểm ngþĈng quy đðnh. Trong 3 yêu cæu, lþu 

trĂ thông tin là yêu cæu cò điểm số thçp nhçt (53 

điểm), cho thçy đåy là yêu cæu khó thăc hiện 

nhçt. Kết quâ này cüng tþĄng tă ghi nhên cûa 

Phäm Thð PhþĄng Thúy & cs. (2014) và Khþu 

Thð PhþĄng Đông & cs. (2019). Nguyên nhån 

chính cûa hän chế này là do nông dân không có 

thói quen ghi chép, sổ ghi chép phĀc täp (Phäm 

Thð PhþĄng Thúy & cs., 2014) và việc ghi chép 

đôi khi không mang tính bít buột (Khþu Thð 

PhþĄng Đông & cs., 2019). 

Trong chû đề “quân lċ dinh dþĈng”, có hai 

yêu cæu chþa đät đþĉc bền vĂng, đặc biệt yêu 

cæu lăa chọn phân hĂu đþĉc ghi nhên dþĆi điểm 

ngþĈng quy đðnh (Bâng 3). Theo Hoàng Minh 

Huy & Hoàng Vü Quang (2019), nông dån 

không sā dýng phân hĂu cĄ nhþ phån động vêt, 

phån xanh, mùn hay rĄm rä cho ruộng lúa vì 

không có nguồn cung Āng trên thð trþąng. Bên 

cänh đò, việc sā dýng các loäi phån này đñi hói 

công lao động rçt lĆn (Đào Chåu Thu, 2010) 

trong khi lao động nông thôn ć ĐBSCL ngày 

càng thiếu hýt. Vì vêy, yêu cæu về sā dýng phân 

hĂu cĄ cò thể xem là chþa phù hĉp trong điều 

kiện canh tác lúa täi ĐBSCL. Hiện nay, nông 

dån ĐBSCL thþąng sā dýng phân bón hĂu cĄ 

đþĉc sân xuçt thþĄng mäi tÿ các công ty phân 

bón (Nguyễn Vü Tråm Anh & cs., 2021). Vì thế, 

để thúc đèy nông dân áp dýng phân hĂu cĄ 

trong sân xuçt lúa, yêu cæu về sā dýng phân 

hĂu cĄ nên quy đðnh và hþĆng dén đối vĆi các 

loäi phân hĂu cĄ thþĄng mäi. Đối vĆi yêu cæu về 

quân lċ dinh dþĈng cüng chþa đþĉc tuân thû vì 

nông dân vùng sân xuçt lúa 3 vý không thăc 

hiện luân canh cây trồng. 

Bảng 2. Điểm số các yêu cầu thuộc chủ đề quản lý đồng ruộng 

Tên yêu cầu Điểm nông dân đạt  Điểm tối đa  Tỷ lệ điểm (%) (điểm SRP) 

Lịch mùa vụ 2,3 3 76 

Lưu trữ thông tin 1,6 3 53 

Tập huấn 2,5 3 83 
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Bảng 3. Điểm số các yêu cầu thuộc chủ đề quản lý dinh dưỡng 

Tên yêu cầu Điểm nông dân đạt Điểm tối đa Tỷ lệ điểm (%) (điểm SRP) 

Quản lý dinh dưỡng  4,0 6 67 

Lựa chọn phân hữu cơ 1,7 3 57 

Lựa chọn phân vô cơ 3,0 3 100 

Bảng 4. Điểm số các yêu cầu thuộc chủ đề Quản lý dịch hại 

Tên yêu cầu Điểm nông dân đạt Điểm tối đa Tỷ lệ điểm (%) (điểm SRP) 

Quản lý cỏ dại 2,0 3,0 67 

Quản lý côn trùng  1,8 3,0 59 

Quản lý bệnh hại 1,7 3,0 55 

Quản lý ốc 2,1 3,0 68 

Quản lý chuột 2,2 3,0 75 

Quản lý chim 3,0 3,0 100 

 

Trong sáu yêu cæu cûa chû đề “quân lý dðch 

häi”, cò nëm yêu cèu nông dån đều chþa đät 

đþĉc mĀc bền vĂng (Bâng 4). Trong đò, cò 2 yêu 

cæu là quân lý bệnh (55 điểm) và côn trùng gây 

häi (59 điểm) có số điểm thçp nhçt và dþĆi điểm 

ngþĈng quy đðnh. Việc chþa tuån thû các quy 

đðnh về quân lý dðch häi đã đþĉc ghi nhên ć 

nhiều nghiên cĀu trþĆc đåy (Nguyễn Ngọc SĄn & 

cs., 2013; Nguyễn Hồng Tín & cs., 2015; Tô Lan 

PhþĄng & cs., 2016). Nguyên nhån chû yếu là do 

nông dån chþa áp dýng quy trình quân lý dðch 

häi theo IPM. Còn rçt nhiều nông dân phun 

ngÿa sâu bệnh thay vì chî phun khi xác đðnh 

ngþĈng thiệt häi kinh tế, cho thçy đåy là một 

trong nhĂng rào cân quan trọng hän chế việc 

chuyển đổi sân xuçt bền vĂng cûa nông dân. 

Chû đề “thu hoäch và sau thu hoäch” có 

bây yêu cæu. Trong đò, cò ba yêu cæu nông dân 

chþa đät mĀc bền vĂng là yêu cæu thąi điểm 

thu hoäch, quân lý gốc rä và quân lċ rĄm vĆi số 

điểm læn lþĉt là 79 điểm, 52 điểm và 54 điểm 

(Bâng 5). Theo quy đðnh, rĄm rä không đþĉc đốt 

mà phâi đþĉc lçy ra khói ruộng để làm thĀc ën 

chën nuôi, û phân bón läi cho ruộng hoặc cài 

vùi vào đçt khô để giâm phát thâi khí nhà kính. 

Việc tuân thû quy đðnh này đþĉc xem thách 

thĀc rçt lĆn đối vĆi nông dån vùng ĐBSCL. Mặc 

dù, việc đốt rĄm rä gây ra nhiều bçt lĉi nhþ làm 

cän kiệt hàm lþĉng chçt hĂu cĄ trong đçt, làm 

giâm vi khuèn có lĉi trong đçt và gây ô nhiễm 

không khí (Mandal & cs., 2004), phþĄng pháp 

này vén đþĉc đa số nông dân sā dýng vì să tiện 

lĉi cûa nó. Quan trọng hĄn, phþĄng pháp này 

đþĉc áp dýng trong thąi gian dài và đã trć 

thành thói quen canh tác cûa nông dån ĐBSCL 

(Hoàng Minh Huy & Hoàng Vü Quang, 2019). 

Vì thế, cæn nhiều thąi gian hĄn để nông dân có 

thể hình thành thói quen mĆi. Việc đốt rĄm rä 

thþąng đþĉc thăc hiện vào mùa níng, còn vào 

mùa mþa, do không thể đốt, nông dån thþąng 

cài vùi rĄm rä vào đçt ngêp nþĆc. Đối vĆi các 

vùng lúa 3 vý, việc cày vùi sẽ không thể đâm 

bâo đû thąi gian phân hûy vì thąi gian giãn 

cách giĂa hai vý rçt ngín nên dễ gây ngộ độc 

hĂu cĄ cho vý sau (Hoàng Minh Huy & Hoàng 

Vü Quang, 2019; Sae-heng & cs., 2021). 

Chû đề “sĀc khóe và an toàn lao động” liên 

quan trăc tiếp đến việc bâo vệ sĀc khóe cûa 

nông dån, nhþng mĀc độ tuân thû chî đät chþa 

đến 80%. Trong chû đề này, cò đến bây yêu cæu 

chþa đät bền vĂng vĆi số điểm dao động tÿ 63 

đến 85 điểm (Bâng 6). Trong các yêu cæu này, 

yêu cæu về thąi gian có thể vào ruộng đþĉc sau 

khi phun thuốc có số điểm thçp nhçt (63 điểm). 

Nguyên nhân chính là do nông dân không quan 

tåm đến việc cânh báo an toàn sau khi phun xðt. 

Trên thăc tế, nông dån cò thòi quen đi thëm 

ruộng mỗi ngày và họ thþąng không quan tâm 
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đến việc cò đi ngang các ruộng vÿa mĆi phun 

thuốc hay không. Do thiếu quan tâm nên nông 

dån cüng không thăc hiện cânh báo cho nhĂng 

ngþąi lân cên. Kế đến là yêu cæu bâo hộ lao động 

vĆi 67 điểm. Vén còn nhiều nông dån chþa biết 

về dýng cý bâo hộ lao động. Đối vĆi nhĂng ngþąi 

có hiểu biết, việc áp dýng cûa họ cüng khá thçp 

vì họ cho rìng các biện pháp này gây nhiều bçt 

tiện (Lê Thð Hoa Sen & cs., 2022). Chîng hän, 

một số thiết bð bâo hộ nhþ ûng, kính bâo hộ đþĉc 

xem là khó sā dýng vì đçt lúa vùng ĐBSCL rçt 

lún nên mang ûng sẽ làm chêm să di chuyển và 

täo ra nhiều lỗ lĆn trên ruộng. Mang kính 

thþąng gây cân trć tæm nhìn vì các giọt nþĆc bín 

vào kính và bð giĂ läi trên đò. 

Tÿ kết quâ phân tích trên, mĀc độ áp dýng 

tÿng yêu cæu cûa tiêu chuèn SRP đþĉc tóm tít 

trong hình 3. Trong số 41 yêu cæu cûa tiêu 

chuèn SRP, có 25 yêu cæu (chĂ màu xanh) đät 

mĀc bền vĂng và 16 yêu cæu chþa đät mĀc bền 

vĂng (chĂ màu tím và màu đỏ). Đặc biệt, có 2 

yêu cæu, yêu cæu 16 và 18 (chĂ màu đó), cò điểm 

dþĆi điểm ngþĈng quy đðnh. Đåy là nhĂng yêu 

cæu quan trọng cæn đþĉc quan tâm và có giâi 

pháp hỗ trĉ câi thiện để thúc đèy sân xuçt lúa 

gäo bền vĂng. 

3.3. Giải pháp cải thiện áp dụng tiêu  

chuẩn SRP 

Việc thúc đèy sân xuçt lúa gäo theo hþĆng 

bền vĂng là con đþąng tçt yếu, nhþng cæn đþĉc 

thăc hiện tÿng bþĆc để đâm bâo phát triển lâu 

dài và có să đồng thuên tÿ phía nông dân. Dăa 

trên kết quâ phân tích mĀc độ áp dýng cûa 

tÿng yêu cæu và các thách thĀc họ đang đối 

mặt, một số giâi pháp đã đþĉc đề xuçt nhìm 

thúc đèy să tuân thû sân xuçt bền vĂng cûa 

nông dån nhþ sau: 

Bảng 5. Điểm số các yêu cầu thuộc chủ đề thu hoạch và sau thu hoạch 

Tên yêu cầu Điểm nông dân đạt Điểm tối đa Tỷ lệ điểm (%) (điểm SRP) 

Thời điểm thu hoạch 2,4 3,0 79 

Thiết bị thu hoạch lúa 2,9 3,0 96 

Thời gian sấy 3,0 3,0 100 

Kỹ thuật sấy 3,0 3,0 100 

Tồn trữ lúa 3,0 3,0 100 

Quản lý gốc rạ 1,6 3,0 52 

Quản lý rơm 1,6 3,0 54 

Bảng 6. Điểm số các yêu cầu thuộc chủ đề Sức khỏe và an toàn 

Tên yêu cầu Điểm nông dân đạt  Điểm tối đa  
Tỷ lệ điểm (%) 

(điểm SRP)  

Hướng dẫn an toàn lao động sơ cứu 1,5 2,0 76 

Công cụ và trang thiết bị 1,7 2,0 85 

Tập huấn cho người phun xịt thuốc BVTV 1,5 3,0 76 

Bảo hộ lao động 1,3 3,0 67 

Tắm giặt và thay quần áo 1,5 3,0 74 

Đối tượng hạn chế phun thuốc 2,0 2,0 98 

Thời gian có thể vào ruộng được sau khi phun thuốc 1,3 2,0 63 

 Lưu trữ thuốc BVTV và hóa chất 1,8 2,0 90 

Tiêu hủy vỏ chai, bao bì thuốc BVTV và thuốc BVTV hết hạn 1,7 2,0 85 
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Ghi chú: Màu xanh: Đạt bền vững; Màu tím: Chưa đạt bền vững; Màu đỏ: Dưới điểm ngưỡng cho phép. 

Hình 3. Sơ đồ phân loại mức độ áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn SRP 

 

CÁC YÊU CẦU  

CỦA TIÊU CHUẨN SRP 

3: SỬ DỤNG NƯỚC 
10. Quản lý nước 
11. Hệ thống tưới cộng đồng 
12. Chất lượng nước nội đồng 
13. Khai thác nước ngầm  
14. Thoát nước 

5: QUẢN LÝ DỊCH HẠI 
18. Quản lý dịch hại tổng hợp 

18.1. Quản lý cỏ 
18.2. Quản lý côn trùng gây hại 
18.3. Quản lý bệnh 
18.4. Quản lý ốc 
18.5. Quản lý chuột 
18.6. Quản lý chim 

6: THU HOẠCH & SAU THU HOẠCH 
19. Thời điểm thu hoạch 
20. Thiết bị thu hoạch 
21. Thời gian sấy  
22. Kỹ thuật sấy 
23. Trữ lúa  
24. Quản lý gốc rạ 
25. Quản lý rơm 

1: QUẢN LÝ ĐỒNG RUỘNG 
1. Lịch thời vụ 
2. Lưu trữ thông tin 
3. Tập huấn 

2: TRƯỚC KHI XUỐNG GIỐNG 
4. Kim loại nặng 
5. Nhiễm mặn 
6. Sự chuyển đổi đất và đa dạng SH 
7. Các sinh vật ngoại lai  
8. San phẳng mặt ruộng 
9. Chất lương hạt giống 

4: QUẢN LÝ DINH DƯỠNG 
15. Quản lý dinh dưỡng 
16. Lựa chọn phân hữu cơ 

17 Lựa chọn phân vô cơ 

7: SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 
26. Hướng dẫn an toàn lao động 
27. Dụng cụ và trang thiết bị 
28. Tập huấn cho người phun xịt 
29. Dụng cụ bảo hộ 
30. Tắm rửa và thay quần áo  
31. Đối tượng hạn chế phun xịt 
32. Thời gian có thể trở lại ruộng  
33. Cất giữ thuốc BVTV và hóa chất 
34. Tiêu hủy thuốc BVTV 

8: QUYỀN LAO ĐỘNG 
35. Lao động trẻ em 
36. Công việc nguy hiểm 
37. Giáo dục 
38. Cưỡng bức lao động  
39. Phân biệt đối xử 
40. Tự do thành lập hội nhóm 
41. Tiền công  
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Tëng cþąng să hiểu biết cûa nông dân về sân 

xuçt lúa bền vĂng thông qua các lĆp têp huçn 

giĆi thiệu về tiêu chuèn SRP. Ngoài ra, thăc hiện 

các hoät động truyền thông thông qua mäng xã 

hội nhþ Zalo, Youtube cüng là giâi pháp giúp 

nông dân tiếp cên đþĉc vĆi tiêu chuèn dễ dàng 

hĄn. Bên cänh đò, cæn thăc hiện các mô hình 

trình diễn về thăc hành tiêu chuèn SRP và các 

hội thâo đæu bą để nông dån đþĉc thā nghiệm áp 

dýng, cùng nhau trao đổi thông tin, chia sẽ 

nhĂng khò khën trong quá trình thăc hiện và 

đþa ra giâi pháp áp dýng phù hĉp trong bối cânh 

sân xuçt cûa đða phþĄng. 

Tiếp týc hþĆng dén cho nông dân về việc 

lþu trĂ thông tin, đặc biệt phâi giúp nông dân 

thay đổi nhên thĀc để thçy đþĉc hiệu quâ thêt 

să cûa việc lþu trĂ thông tin là để giúp nông 

dân câi thiện quân lý sân xuçt, hoäch toán tài 

chính và hỗ trĉ truy xuçt nguồn gốc sân phèm. 

Bên cänh đò, vĆi să phát triển cûa các phæn 

mềm nhêt kċ điện tā hiện nay, việc chuyển đổi 

lþu trĂ thông tin tÿ giçy sang nhêt kċ điện tā 

cüng là giâi pháp cæn quan tâm áp dýng. 

Khuyến khích nông dân chuyển đổi tÿ canh 

tác 3 vý lúa sang 2 lúa - 1 màu, 1 lúa - 1 màu, 

lúa - cá thông qua thăc hiện các mô hình trình 

diễn hoặc tổ chĀc tham quan học têp kinh 

nghiệm täi nhĂng vùng đã chuyển đổi thành 

công. Đồng thąi, thay đổi quy đðnh về việc sā 

dýng phân hĂu cĄ tÿ phân xanh, phân chuồng 

sang phân hĂu cĄ thþĄng mäi. 

Để giúp nông dân quân lý sâu bệnh tốt hĄn, 

cæn tiếp týc nghiên cĀu câi tiến các giống lúa có 

khâ nëng kháng såu bệnh và tëng cþąng 

khuyến khích, hþĆng dén nông dân áp dýng 

rộng râi các giâi pháp kč thuêt nhþ IPM, 3G3T, 

1P5G trong canh tác lúa. Ngoài ra, hỗ trĉ phát 

triển các dðch vý cĄ giĆi hóa trong sân xuçt nhþ 

dðch vý san phîng lazer, máy sä cým, máy cçy, 

và Āng dýng công nghệ thông minh nhþ drone 

phun thuốc, bón phân, hệ thống giám sát dðch 

häi trên lúa„ sẽ góp phæn hỗ trĉ nông dân quân 

lý dðch bệnh hiệu quâ. 

Để xā lċ rĄm rä đúng cách, cæn phát triển 

hệ thống máy thu gom rĄm rä ra khói ruộng, 

đặc biệt là vào mùa mþa, đồng thąi thúc đèy các 

mô hình sinh kế sā dýng rĄm rä sau khi thu 

hoäch nhþ mô hình chën nuôi gia súc, trồng 

nçm rĄm hoặc û phân compost quy mô nông hộ. 

Thăc hiện các mô hình sā sā dýng nçm 

Trichoderma để tëng cþąng khâ nëng phån hûy 

gốc rä cüng là giâi pháp bền vĂng nên đþĉc 

khuyến khích áp dýng đối vĆi kč thuêt cày vùi 

rĄm rä. 

Cæn tëng cþąng các nghiên cĀu về tác häi 

cûa việc sā dýng thuốc bâo vệ thăc vêt không 

đúng cách đối vĆi sĀc khóe cûa ngþąi trăc tiếp 

sân xuçt. Đồng thąi, cæn công bố rộng rãi, 

thþąng xuyên các nghiên cĀu này để tÿng bþĆc 

cânh tînh nông dân, giúp họ nâng cao nhên thĀc 

về nhĂng nguy häi đến sĀc khóe và tÿ đò thay 

đổi hành vi sā dýng thuốc một cách đúng đín 

hĄn. Bên cänh đò, cüng cæn tiếp týc nghiên cĀu 

và điều chînh dýng cý bâo hộ lao động để phù 

hĉp hĄn vĆi điều kiện sân xuçt lúa täi ĐBSCL. 

ĐĄn giân hóa một số yêu cæu mang tính 

hình thĀc chîng hän tû thuốc y tế gia đình cò 

thể thay bìng cò nĄi cố đðnh để các vêt tþ y tế 

cæn thiết, nĄi tím giặt riêng có thể thay bìng đã 

vệ sinh sĄ bộ trþĆc khi vào nhà. 

4. KẾT LUẬN 

TrþĆc nhĂng tác động tiêu căc cûa quá trình 

sân xuçt lúa đối vĆi môi trþąng và ânh hþćng rõ 

nét cûa biến đổi khí hêu đến đąi sống và sân xuçt 

nông nghiệp trong nhĂng nëm gæn đåy, việc 

chuyển đổi sân xuçt lúa bền vĂng là vô cùng cæn 

thiết. Điều này nhìm duy trì và ổn đðnh vùng 

sân xuçt lúa gäo hiện täi và tþĄng lai cho vùng 

ĐBSCL nòi riêng và Việt Nam nói chung. 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy, điểm số SRP 

trung bình cûa nông hộ là 84,7 điểm. Tuy nhiên, 

chî có khoâng 7% nông dån đät sân xuçt lúa bền 

vĂng, còn läi đa số nông dån đät mĀc hþĆng tĆi 

sân xuçt bền vĂng (70,5% nông dân) hoặc chþa 

đät đþĉc mĀc công bố cûa tiêu chuèn SRP 

(22,5% nông dån). Điều này cho thçy còn nhiều 

rào cân hän chế nông dân trong canh tác bền 

vĂng theo tiêu chuèn SRP. Các rào cân này đến 

tÿ 16 yêu cæu đþĉc ghi nhên rçt khó tuân thû 

nhþ lðch thąi vý, lþu trĂ thông tin, têp huçn, 

quân lý dinh dþĈng, lăa chọn phân hĂu cĄ, quân 
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lý dðch häi tổng hĉp, thąi điểm thu hoäch, quân 

lý gốc rä, quân lċ rĄm, hþĆng dén an toàn lao 

động, dýng cý và trang thiết bð, têp huçn cho 

ngþąi phun xðt, dýng cý bâo hộ, tím rāa và thay 

quæn áo, thąi gian có thể trć läi ruộng và tiêu 

hûy thuốc bâo vệ thăc vêt. Việc chþa tuån thû 

các yêu cæu trên một phæn đến tÿ các hän chế 

liên quan đến nëng lăc và nhên thĀc cûa nông 

dân, một phæn là do việc quy đðnh cûa các yêu 

cæu này chþa phù hĉp vĆi điều kiện sân xuçt täi 

đða phþĄng. 

Để câi thiện mĀc độ tuân thû nhìm đät 

đþĉc sân xuçt lúa bền vĂng theo tiêu chuèn 

SRP, cæn thăc hiện đồng thąi nhiều giâi pháp 

nhþ hỗ trĉ nâng cao nhên thĀc và câi thiện 

nëng lăc cho nông dån thông qua các chþĄng 

trình đào täo, têp huçn, mô hình trình diễn; Hỗ 

trĉ ghi chép lþu trĂ thông tin ć mĀc độ nông hộ; 

Phát triển hệ thống thu gom và sā dýng rĄm rä 

sau thu hoäch; Tëng cþąng công tác thông tin 

tuyên truyền về tác häi cûa thuốc bâo vệ thăc 

vêt; Và cæn có nhĂng nghiên cĀu tiếp theo về 

việc điều chînh, câi thiện đối vĆi các yêu cæu 

đþĉc ghi nhên là chþa phù hĉp vĆi điều kiện 

canh tác täi vùng ĐBSCL.  

LỜI CẢM ƠN 

Nhóm tác giâ xin chân thành câm Ąn Tổ 
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